Công khai thông tin về kết quả phân loại doanh nghiệp, vốn và tài sản, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của các tổng công ty, công ty thuộc Bộ GTVT
1. Tổng công ty Hàng không Việt Nam:

Theo báo cáo của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (tại báo cáo tài chính  năm 2013 đã được kiểm toán độc lập, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, tình hình tài chính của Công ty mẹ  - Tổng công ty Hàng không Việt Nam như sau:
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	A

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	59.336.454.337.995

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	59.336.454.337.995

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/
	 " 
	10.015.807.938.428

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013
	 " 
	49.319.903.874.713

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	6.653.145.623.096

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	31.189.127.338.267

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	54.017.133.641.759

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	
	157.674.846.539

	7
	Lợi nhuận sau thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	147.426.976.961

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	3.583.497.398.742

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	3.100.030.161.805

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	1.589.240.050.000

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	527.948.608.814

	4
	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	
	-1.633.721.421.877

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


2. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:
Theo báo cáo của Tổng công ty tại báo cáo tài chính  năm 2013 đã được kiểm toán  độc lập, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, tình hình tài chính của Tổng công ty Đường sắt VN như sau:

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	A

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	23.282.681.029.780

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	23.282.681.029.780

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/
	 " 
	18.503.045.228.287

	4
	Nợ phải trả  31/12/ 2013
	 " 
	4.370.894.618.949

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	251.580.975.463

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	1.735.582.247.133

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	4.959.104.985.854

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	
	69.613.894.833

	7
	Lợi nhuận sau thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	64.260.357.384

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	318.629.336.156

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	85.771.410.519

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	226.007.406.666

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	6.850.518.971

	4
	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


3. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam:

Theo báo cáo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại báo cáo tài chính  năm 2013 của Công ty mẹ đã được kiểm toán độc lập, kết quả hoạt động SXKD năm 2013, tình hình tài chính của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam như sau: 

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	C

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	18.186.942.175.967

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	18.186.942.175.967

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	5.475.308.832.819

	4
	Lỗ lũy kế  31/12/2013
	 " 
	-5.663.237.944.616

	5
	Nợ phải trả  31/12/ 2013
	 " 
	12.711.633.343.148

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	2.927.399.559.863

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	7.417.476.456.975

	6
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	2.574.031.269.658

	7
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	-3.087.135.686.826

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	6.234.189.707.847

	
	Trong đó
	
	

	
	Đầu tư vào công ty con
	
	7.486.652.024.859

	
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	207.535.219.442

	
	Đầu tư dài hạn khác
	
	854.535.693.204

	
	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	
	-2314.533.229.658

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	Mất an toàn về tài chính


4. Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam:
Theo báo cáo của Tổng công ty tại báo cáo  năm 2013 đã được kiểm toán độc lập), kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, tình hình tài chính của Tổng công ty như sau:
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	A

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	1.031.756.995.211

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	1.031.756.995.211

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	860.698.129.141

	4
	Lỗ lũy kế  31/12/2013
	 " 
	0

	5
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	171.058.866.070

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	41.798.352.745

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	1.474.240.144

	6
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	371.641.535.596

	7
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	10.980.479.370

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	607.614.199.455

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	343.193.335.285

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	281.500.302.850

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	0

	4
	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	
	-17.079.438.680

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


5 . Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam: 
Theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán độc lập, một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu  năm 2013 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc như sau:
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	A

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	35.692.638.345.320

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	35.692.638.345.320

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2103
	 " 
	21.005.933.413.962

	4
	Lỗ lũy kế  31/12/2013
	 " 
	-46.473.636.909

	5
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	14.682.439.883.544

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	0

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	13.237.860.356.000

	6
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	244.212.922.107

	7
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	228.702.239

	8
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	228.702.239

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	55.491.617.870

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	35.491.617.870

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	20.000.000.00

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	0

	4
	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


6 . Tổng công ty ĐTPT và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long:           


Theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long tại báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán độc lập, một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu  năm 2013 của Tổng công ty như sau:
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	A

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	107.303.560.224

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	107.303.560.224

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	98.931.469.770

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	8.372.090.454

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	7.295.688.905

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	5.895.615.942

	7
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	4.716.492.754

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	19.654.349.376

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	19.654.349.376

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	0

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	0

	4
	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


 7. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1:

Theo báo của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2013 của Tổng công ty như sau :      
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	B

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	3.433.177.406.577

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	3.433.177.406.577

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	481.578.157339

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	2.951.599.249.238

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	234.585.753.871

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	14.223.060.000

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	4.380.981.576.018

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	31.684.477.841

	7
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	26.662.053.438

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	482.204.371.525

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	254.750.300.467

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	191.117.351.379

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	36.336.719.679

	4
	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


8 . Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4:  

Theo báo của Tổng công ty tại báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty đã được kiểm toán độc lập, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2013 của Tổng công ty như sau :          
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	A

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	4.271.567.942.137

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	4.271.567.942.137

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	383.889.272.739

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	3.887.678.669.398

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	961.921.620.230

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	1.164.609.236.887

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	4.648.179.883.186

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	70.416.698.509

	7
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	57.569.698.580

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	183.623.520.091

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	72.297.736.960


	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	111.325.783.131

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	0

	4
	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


9. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5:

Căn cứ báo cáo của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 tại báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán độc lập, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, tình hình tài chính của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 như sau :      

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	C

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	1.260.334.169.165

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	1.260.334.169.165

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	439.472.916.577

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	820.861.252.588

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	234.615.224.080

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	308.291.927.072

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	494.755.153.746

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	2.246.256.700

	7
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	1.684.692.524

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	293.368.880.605

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	158.608.251.026

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	134.760.629.579

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	0

	4
	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


10. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 :

  Theo báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty đã được kiểm toán độc lập, một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu  năm 2013 của Tổng công ty như sau:
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	B

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	1.562.408.975.785

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	1.562.408.975.785

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	475.420.400.133

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	1.086.988.575.652

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	217.579.764.561

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	137.869.603.101

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	1.413.673.470.034

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	15.703.927.376

	7
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	14.998.131.493

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	202.876.576.128

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	88.659.507.357

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	62.334.934.348

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	51.882.134.423

	4
	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


11. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8:

Theo báo cáo của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông  8 tại báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán độc lập, một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2013 của Tổng công ty như sau:
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	B

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	1.444.053.748.294

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	1.444.053.748.294

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	167.202.499.503

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	1.276.851.248.791

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	128.359.088.224

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	650.000.000

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	2.238.057.649.261

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	2.273.845.749

	7
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	1.701.506.764

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	112.915.606.601

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	98.486.373.101

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	13.026.560.000

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	11.402.673.500

	4
	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


12. Tổng công ty Xây dựng Thăng Long:

Theo báo cáo của Tổng công ty tại báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2013 của Tổng công ty như sau:

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	A

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	1.778.175.243.661

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	1.778.175.243.661

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	232.560.235.185

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	1.545.615.008.476

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	379.078.125.173

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	20.284.471.851

	7
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	1.697.446.690.773

	8
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	20.208.832.058

	9
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	17.825.099.227

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	186.812.199.951

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	51.273.170.935

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	128.724.029.016

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	6.815.000

	4
	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính



13. Tổng công ty Xây dựng đường thủy: 

Theo báo cáo của Tổng công ty Xây dựng đường thủy tại báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán độc lập, một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2013 của Tổng công ty như sau :

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	B

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	1.137.722.660.230

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	1.137.722.660.230

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	236.416.251.628

	4
	Nợ phải trả  31/12/ 
	 " 
	901.306.408.602

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	154.441.925.036

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	40.159.804.963

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	699.765.610.569

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	5.549.080.194

	7
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	4.749.478.580

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	103.797.007.868

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	31.750.449.413

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	36.785.521.746

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	35.261.036.709

	4
	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


14. Các Tổng công ty  hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ:

Các Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ (điều hành bay, cảng hàng không, bảo đảm an toàn hàng hải, tư vấn, vận tải thủy) gồm: Cảng hàng không Việt Nam, Quản lý bay Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Vận tải thủy.
Theo báo cáo của doanh nghiệp tại báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán độc lập, một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2013 của các Tổng công ty  như sau:

(i) Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam:
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	A

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	33.770.051.959.149

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	33.770.051.959.149

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	16.937.830.684.395

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	16.831.583.947.254

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	148.522.338.976

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	8.522.666.597.292

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	10.163.463.845.587

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	3.025.664.309.243

	7
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	2.229.329.011.845

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	1.021.678.189.856

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	934.497.000.000

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	20.230.000

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	75.000.000

	4
	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	
	-8.048.810.144

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính



(ii) Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam:
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	A

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	3.285.452.632.056

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	3.285.452.632.056

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	2.313.944.882.246

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	971.507.749.810

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	0

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	0

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	1.732.653.446.370

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	501.663.061.559

	7
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	378.674.282.531

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	230.000.000.000

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	230.000.000.000

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	0

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


(iii) Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc:
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	A

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	981.932.653.879

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	981.932.653.879

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2103
	 " 
	483.077.231.035

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	467.300.671.169

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	0

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	0

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	615.344.944.526

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	26.933.585.522

	7
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	20.170.047.271

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	113.581.267.701

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	107.069.773.701

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	0

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	8.792.530.000

	4
	Dự phòng giảm giá ĐT
	
	-2.281.036.000

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


(iiii) Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam:
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	A

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	1.060.203.695.508

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	1.060.203.695.508

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	701.236.633.885

	4
	Nợ phải trả  31/12/ 2013
	 " 
	358.918.061.623

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	0

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	0

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	722.492.972.819

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	37.413.971.693

	7
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	27.999.686.104

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	333.991.017.547

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	333.991.017.547

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	0

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


(iiiii) Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải:
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	A

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	406.768.163.635

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	406.768.163.635

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	163.505.707.562

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	243.231.101.252

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	0

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	0

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	269.198.394.968

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	17.012.097.850

	7
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	14.139.324.380

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	51.785.761.334

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	49.563.489.335

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	2.222.271.999

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính



(iiiiii) Tổng công ty Vận tải thủy:

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	A

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	834.165.486.493

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	834.165.486.493

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	335.304.524.538

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	498.860.961.955

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	127.794.562.871

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	150.136.544.035

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	744.924.114.650

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	1.874.886.468

	7
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	2.791.976

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	148.221.256.474

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	146.013.252.061

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	2.125.440.491

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	82.563.922

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


16. Khối các công ty độc lập thuộc Bộ:
(i)  Nhà xuất bản GTVT:
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	B

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	12.249.227.622

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	12.249.227.622

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	3.998.844.920

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	8.250.382.702

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	766.852.218

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	0

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	30.348.917.679

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	404.856.775

	7
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	303.642.581

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	0

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


 (ii) Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư GTVT: 

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Công ty mẹ

2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	B

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	352.293.957.549

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	352.293.957.549

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410  bảng cân đối kế toán ) 31/12/2013
	 " 
	218.314.522.952

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	133.859.675.305

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	24.200.831.938

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	13.953.520.528

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	62.863.769.709

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	950.773.791

	7
	Lợi nhuận sau thuế thuế 
	
	

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	96.761.911.142

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	8.031.940.000

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	88.768.977.000

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	12.864.465.000

	4
	Dự phòng giảm giá ĐTTC dài hạn
	
	-12.903.470.938

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


(iii) Công ty Vận tải và Xây dựng:

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	C

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	122.425.544.981

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	122.425.544.981

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410 BCĐKT ) 31/12/2013
	 " 
	-226.484.008.178

	4
	Lỗ lũy kế  31/12/2013
	 " 
	-291.052.288.032

	5
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	348.909.553.159

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	94.121.285.387

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	5.316.708.500

	6
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	207.944.679.681

	7
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	-227.146.728.834

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	2.869.426.800

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	2.413.392.200

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	0

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	456.034.600

	4
	Dự phòng giảm giá ĐTTC dài hạn
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	Mất an toàn về tài chính


(iiii) Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam:

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	A

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	434.619.339.498

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	434.619.339.498

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410 BCĐKT ) 31/12/2013
	 " 
	68.259.805.554

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	115.365.214.532

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	0

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	0

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	294.222.233.997

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	24.007.301.579

	7
	Lợi nhuận sau thuế 
	
	18.005.476.184

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	2.456.676.102

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	2.456.676.102

	4
	Dự phòng giảm giá ĐTTC dài hạn
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


(iiii) Công ty TNHH MTV Vận tải biển và XK LĐ:

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	B

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	33.524.827.723

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	33.524.827.723

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410 BCĐKT ) 31/12/2013
	 " 
	3.090.601.461

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	30.434.226.262

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	1.317.357.000

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	0

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	61.346.125.384

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	1.210.922.353

	7
	Lợi nhuận sau thuế 
	
	1.210.922.353

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	0

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	

	4
	Dự phòng giảm giá ĐTTC dài hạn
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


(iiiii) Công ty TNHH MTV Tư vấn và XDCT :

(Báo cáo tài chính năm 2013 chưa kiểm toán độclập) 
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2013

	I
	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
	
	B

	II
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	
	

	1
	Tổng tài sản 31/12/2013
	đồng
	5.702.562.753

	2
	Tổng  nguồn vốn 31/12/2013
	“
	5.702.562.753

	3
	Vốn chủ sở hữu  (Mã số  410 BCĐKT ) 31/12/2013
	 " 
	2.810.206.654

	4
	Nợ phải trả  31/12/2013 
	 " 
	2.892.356.098

	
	Trong đó:
	
	

	
	-Vay và nợ ngắn hạn
	 " 
	0

	
	 - Vay và nợ dài hạn
	
	0

	5
	Tổng doanh thu và thu nhập khác
	 " 
	4.135.704.635

	6
	Lợi nhuận trước thuế {lãi (+), lỗ (-)} 
	 " 
	20.349.423

	7
	Lợi nhuận sau thuế 
	
	15.770.803

	III
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	0

	
	Trong đó
	
	

	1
	Đầu tư vào công ty con
	
	

	2
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	
	

	3
	Đầu tư dài hạn khác
	
	

	4
	Dự phòng giảm giá ĐTTC dài hạn
	
	0

	IV
	Phân loại doanh nghiệp về tài chính
	
	An toàn về tài chính


1

